
  



LỜI MỞ ĐẦU 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ có nhiều cống hiến vĩ đại trên các lĩnh vực của 

đời sống kinh tế, chính trị, xã hội… Riêng trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân, Bác đã có nhiều bài nói, bài viết về công tác y tế, trong đó có nhiều bài viết về 

vấn đề vệ sinh phòng bệnh. Bác coi đây là một trong những công việc quan trọng nhất 

trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa vấn đề vệ sinh phòng bệnh 

vào Phong trào “Vệ sinh yêu nước”.  

Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 

tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc 

lấy ngày 2 tháng 7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước. 

Thực hiện văn bản số 5348/UBND-VX3, ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao 

sức khỏe Nhân dân năm 2024, Thư viện Lâm Đồng biên soạn Thư mục sách hưởng ứng 

ngày “Vệ sinh yêu nước” nhằm kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt 

động vệ sinh phòng bệnh. 

Thư mục gồm các biểu ghi đuợc sắp xếp theo vần chữ cái A, B, C... theo tên tác giả 

hoặc tên sách (nếu sách không có tác giả cá nhân), là một số thông tin cơ bản như tên sách, 

ký hiệu kho, tóm tắt sơ luợc nội dung... nhằm giúp bạn đọc dễ dàng lựa chọn và tìm đuợc 

cuốn sách của mình. 

Trong quá trình biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong 

bạn đọc góp ý xây dựng để công tác biên soạn thư mục ngày càng hoàn chỉnh hơn. 

 

Thư viện Lâm Đồng 

 
 

 

  



1.  Cẩm nang vệ sinh an toàn thực phẩm dành cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh 

/ Vũ Hoàng Uyên hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 382tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi 

hành gồm: Các văn bản quản lý của nhà nước; quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát chất 

lượng; quy định về phẩm đối với một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng 

phụ gia thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; quy định về nhãn hàng hoá; xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

     Phân loại: 344.5970423202632 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013031 

     Từ khoá: An toàn thực phẩm, Vệ sinh thực phẩm, Pháp luật 

2. Tưởng Gia Côn. Tránh những hiểm nhầm về ăn uống / Tưởng Gia Côn ch.b. ; Mênh 

Mông dịch. - H. : Phụ nữ, 2004. - 415tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: An toàn thực phẩm; Hấp thụ dinh dưàng; Gia công chế biến nấu nướng và 

chọn mua thực phẩm 

     Phân loại: 615.31,613.21 / TR107N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015226 

                          Kho Mượn: MV.006096 

                          Kho Mượn: PM.013288 

     Từ khoá: Bảo vệ sức khỏe, Điều trị dinh dưỡng, Vệ sinh thực phẩm 

3.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Nam s.t.. - 

H. : Lao động. - 507tr. : minh hoạ, bảng ; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức phổ thông về vệ sinh an toàn thực phẩm và kĩ 

năng về công tác quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính sách, pháp luật về quản lí chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Qui định mới về quản lí, thanh tra, kiểm nghiệp về 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

     Phân loại: 344.59704 / QU-600C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004744 

     Từ khoá: An toàn, Phụ gia, Tiêu chuẩn kĩ thuật, Vệ sinh thực phẩm 

4.  Độc chất và an toàn thực phẩm / Trần Lệ Thu , Lê Huy Bá , Nguyễn Thị Ngọc Hợi , 

.... - H.: Khoa học và kỹ thuật. - 21cm 



           T.1. - 2019. - 502tr. 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về độc học thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc thực vật 

không an toàn khi có chứa độc chất độc tố, thịt động vật không an toàn khi có chứa độc 

chất, độc tố, thực phẩm không an toàn do: nhiễm vi sinh vật và ký sinh trùng, độc chất tồn 

dư trong quá trình trồng trọt, do độc chất xâm nhiễm, tồn dư trong quá trình chăn nuôi, 

chế biến sản phẩm, sử dụng phụ gia và chất bảo quản, đồ uống không cồn không an toàn 

khi nó sinh ra độc chất, an toàn thực phẩm liên quan đến độc tố thần kinh, bàn về vấn đề 

an toàn thực phẩm 

     Phân loại: 363.192 / Đ451C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044720 

                          Kho Mượn: MV.067266-67267 

                          Kho lưu động: LD.029821-29822 

     Từ khoá: Vệ sinh thực phẩm, An toàn thực phẩm 

5.  Dưỡng sinh và an toàn thực phẩm / Ngô Quang Thụy b.s. - H. : Văn hoá Thông tin, 

2006. - 383tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn 

vận chuyển, bảo quản đến chế biến 

     Phân loại: 613.27 / D561S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.019350 

                          Kho Mượn: MV.005925 

                          Kho Mượn: PM.040290-40291 

     Từ khoá: Vệ sinh thực phẩm, Dưỡng sinh 

6. Phạm Văn Sổ. Vệ sinh thực phẩm / Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Nhu Thuận, Nguyễn Phùng 

Tiến. - H. : Y học, 1975. - 325tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Ngộ độc thức ăn, kiểm tra vệ sinh các cơ sở ăn uống, bảo quản lương thực 

thực phẩm, các hoá chất lẫn vào thức ăn, kiểm nghiậm và đánh giá kết quả kiểm nghiệm 

một số mặt hàng thực phẩm chính 

     Phân loại: 664 / V250S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.000172 

     Từ khoá: Vệ sinh thực phẩm 



7. Nguyễn Ngọc Quyên. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm 

/ Nguyễn Ngọc Quyên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 110tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm; 

định nghĩa các loại thực phẩm; trách nhiệm của các chủ thể trong việc đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm cùng các cung pháp lý hiện hành theo quy định của pháp luật Việt Nam 

     Phân loại: 344.5970423202638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046947 

                          Kho Mượn: MV.071884-71885 

                          Kho lưu động: LD.031911-31912 

     Từ khoá: Tư vấn pháp luật, Pháp luật, Vệ sinh thực phẩm, An toàn thực phẩm 

8. Lương Đức Phẩm. Vi sinh vật học và an tòan vệ sinh thực phẩm / Lương Đức Phẩm. 

- H : Nông nghiệp, 2000. - 422tr ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cơ sở vi sinh vật học, vi sinh vật học thực phẩm và an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

     Phân loại: 363.19 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015621 

                          Kho Mượn: MV.007564 

                          Kho Mượn: PM.015962 

                          Kho lưu động: LD.010567 

     Từ khoá: Vi sinh vật học, Vệ sinh thực phẩm, An toàn 

9.  Cẩm nang an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng / B.s.: Phan Thị Kim 

(ch.b.), Trần Quang Trung, Phan Thị Sửu.... - H. : Y học, 2016. - 192tr. : bảng ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam. - Ngoài bìa sách ghi: 

Cẩm nang thường thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khoẻ cộng đồng. - Thư mục: tr. 

187-191 

     Tóm tắt: Cung cấp thông tin về nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, các bệnh truyền 

nhiễm qua thực phẩm, các ngộ độ thực phẩm thường gặp. Giới thiệu một số nội dung 

chính của luật an toàn thực phẩm kèm theo 70 câu hỏi thường thức 

     Phân loại: 363.192 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037977 



                          Kho Mượn: MV.055290-55291 

                          Kho lưu động: LD.018053 

     Từ khoá: An toàn thực phẩm, Vệ sinh thực phẩm, Cẩm nang 

10. Thúy Oanh. Người nội trợ thời @ / Thúy Oanh, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2017. 

- 191tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách mách bạn cách chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm để có những 

bữa ăn sạch, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Hãy là người nội trợ thông minh, hạn chế 

tốt nhất có thể sự tấn công của những thực phẩm gây hại. 

     Phân loại: 641.8 / NG558N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010531 

                          Kho Mượn: MV.059393, MV.059649 

                          Kho lưu động: LD.024723-24724, LD.024935 

     Từ khoá: Nấu ăn, Chế biến, Món ăn 

11.  Ai làm nhiễm thực phẩm của tôi / Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 

- 280tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách là Hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn thực phẩm đã được 

gióng lên. Mỗi chúng ta cần phải coi trọng những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. 

Trên thực tế, phương pháp hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn thực phẩm là cần phải “canh 

giữ cẩn mật” nhà bếp, bởi vì nhà bếp là “cửa ải” cuối cùng trước khi thức ăn đi vào cơ 

thể. Phương pháp nấu ăn và thói quen ăn uống lành mạnh có thể giảm bớt những căn bệnh 

lây qua đường thức ăn, nói không với những phụ gia thực phẩm có hại đối với sức khỏe 

cũng có tác dụng phòng ngừa “bệnh vào từ miệng”. 

     Phân loại: 363.192 / A103L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.042909 

                          Kho Mượn: MV.064526-64527 

                          Kho lưu động: LD.027866-27867 

     Từ khoá: An toàn thực phẩm, Vệ sinh thực phẩm, Dinh dưỡng học 

12. Nguyễn Thiện Luân. Các loại thực phẩm-thuốc và thực phẩm chức năng ở Việt Nam 

/ Nguyễn Thiện Luân, Lê Doãn Diên, Phan Quốc Kinh. - H. : Nông nghiệp, 1997. - 301tr. 

; 21cm 



     Tóm tắt: Các Vitamin và các tiền Vitamin. Các chất có hoạt tính sinh học. Protêin của 

thực phẩm và các peptide chống bệnh tăng huyết áp. Các cấu tử chống dị ứng của thực 

phẩm. Các thực phẩm - thuốc có tác dụng chống già 

     Phân loại: 615.3 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: PM.012823-12824 

                          Kho lưu động: CM.023258 

     Từ khoá: Vệ sinh thực phẩm, Chế độ ăn uống, Việt Nam 

13. Lưu Đức Phẩm. Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm / Lưu Đức Phẩm. - In 

lần thứ 2. - H. : Nông nghiệp, 2002. - 423tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Vi sinh vật học có cấu tạo và đặc tính sinh học khác nhau nhưng có chung 

đặc điểm chúng vô cùng nhỏ bé; các nhóm vi sinh vật như vi khuẩn; nấm men, nấm mốc 

đều tồn tại và phát triển trong thiên nhiên, nên có ảnh hưởng ít nhiều đến con người. 

     Phân loại: 579 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.013698 

                          Kho Mượn: PM.015960 

                          Kho lưu động: LD.010483 

     Từ khoá: Vi sinh vật học, Vệ sinh thực phẩm 

14. Diệp Đạo Hoàng. Ăn như thế nào để bảo vệ sứa khoẻ / Diệp Đạo Hoàng b.s. ; Văn 

Toàn dịch. - H. : Phụ nữ, 2004. - 195tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất; Phương pháp chống già có hiệu quả; 

Phương pháp phòng chống ung thư có hiệu quả và phương pháp giữ gìn sức khoẻ 

     Phân loại: 615.31,613.21 / Ă115N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017311 

                          Kho Mượn: MV.006039 

                          Kho Mượn: PM.013089-13090 

     Từ khoá: Bảo vệ sức khoẻ, Điều trị dinh dưỡng, Vệ sinh thực phẩm 

15. Lương Đức Phẩm. Vi sinh vật học và an tòan vệ sinh thực phẩm / Lương Đức Phẩm. 

- In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. - H : Nông nghiệp, 2002. - 422tr ; 20cm 



     Tóm tắt: Giới thiệu về cơ sở vi sinh vật học, vi sinh vật học thực phẩm và an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

     Phân loại: 6C8-063.3,613.27 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.007563 

     Từ khoá: Vi sinh vật học, Vệ sinh thực phẩm, An toàn 

16. Dị Vệ Hồng. Bí quyết dưỡng sinh của người Trung Quốc xưa và nay / Dị Vệ Hồng, 

Ngô Thượng Văn. - H. : Lao động, 2003. - 340tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Kiến thức dưỡng sinh hàng ngày, sinh đẻ và giữ gìn sức khỏe, vệ sinh thực 

phẩm chữa bệnh bằng ăn uống,kiến thức về tính và bệnh tật về tính 

     Phân loại: 615.33 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017086 

                          Kho Mượn: MV.006106 

                          Kho Mượn: PM.013307-13308 

     Từ khoá: Thể dục dưỡng sinh, Điều trị, Bệnh nội khoa, Bệnh phụ khoa, Bệnh truyền 

nhiễm, Bệnh trẻ em, Bệnh mắt, Bệnh tai 

17.  Dinh dưỡng ứng dụng và chế biến thực phẩm. - H. : Nông nghiệp, 2000. - 275tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Vitamin và các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm; Nguyên tắc và thực 

tiễn bảo quản thực phẩm làm khô và ướp lạnh rau quả; Chế biến ca cao, cà phê, dừa và cà 

chua; Sản xuất giấm rượu; Bảo quản thịt, các sản phẩm thịt và cá 

     Phân loại: 613.2,6C8 / D312D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.013138 

                          Kho Mượn: PM.012807 

     Từ khoá: Vệ sinh thực phẩm, Chế biến thực phẩm 

18.  Quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 157tr. 

; 19cm 

     Tóm tắt: Quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ , phục vụ ăn uống; quy chế về tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; Tăng cường 

quản lý vệ sinh an toàn thủy sản... 

     Phân loại: 344.59704 / QU600Đ 



     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022962 

                          Kho Mượn: MV.020694-20695 

                          Kho Mượn: PM.044694-44695 

     Từ khoá: Pháp luật, Việt Nam, Qui định nhà nước, Vệ sinh thực phẩm 

19. Hà Sơn. Lựa chọn thực phẩm an toàn và bổ dưỡng / Hà Sơn, Nam Việt. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2012. - 198tr. ; 21cm. - (Khoa học thường thức về chế độ ăn uống) 

     Phụ lục: tr. tr. 141-194 

     Tóm tắt: Mối quan hệ giữa tự nhiên và con người và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm 

đối với sức khoẻ con người. Sự ảnh hưởng đến sức khoẻ của nước và dụng cụ sinh hoạt 

gia đình 

     Phân loại: 363.19 / L551C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029656 

                          Kho Mượn: MV.021594-21595 

                          Kho Mượn: PM.066030-66031 

     Từ khoá: An toàn thực phẩm, Sức khỏe 

20. Trần Đáng. An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn 

thực phẩm / Trần Đáng. - H. : Y học, 2018. - 143tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về an toàn thực phẩm; tầm quan trọng của 

an toàn thực phẩm và thành tựu công tác an toàn thực phẩm giai đoạn 2000-2017; công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay; những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý 

và giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm ở Việt Nam cùng một số văn bản quy phạm pháp 

luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

     Phân loại: 344.59704 / A105T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040887 

                          Kho Mượn: MV.060712-60713 

     Từ khoá: Pháp luật, Vệ sinh thực phẩm, An toàn thực phẩm, Việt Nam 


